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 P. Xương Giang, ngày      tháng 01 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

V/v công khai danh sách 16 đối tượng đề nghị hưởng  

trợ cấp xã hội hàng tháng 
 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách 

trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

UBND phường Xương Giang thông báo công khai danh sách 16 trường hợp 

đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng: Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội; người đơn thân thuộc hộ nghèo nuôi 01 con 

trên 16 tuổi, 02 con dưới 16 tuổi; người đơn thân thuộc hộ cận nghèo đang nuôi 01 

con dưới 16 tuổi, người đơn thân thuộc hộ cận nghèo nuôi 3 con dưới 16 tuổi, điều 

chỉnh người khuyết tật nặng là người cao tuổi. 

       1. Thời gian niêm yết công khai: 02 ngày làm việc, kể từ ngày 03/01/2024 

đến hết ngày 04/01/2024. 

2. Địa điểm niêm yết: 

- Trụ sở UBND phường. 

Trong thời gian niêm yết công khai, nếu có ý kiến vướng mắc đề nghị phản 

ánh về UBND phường (Đ/c Nguyễn Thị Sớm - Cán bộ LĐ-TB&XH phường tiếp 

nhận) để kịp thời giải quyết. 

      Hết thời gian niêm yết công khai nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì 

UBND phường sẽ xem xét, đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết. 

Vậy, UBND phường Xương Giang thông báo công khai danh sách đề nghị 

hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng để toàn thể Nhân dân được biết.  

(Có danh sách niêm yết công khai kèm theo). 
Nơi nhận: 
- Phòng Lao động - TB&XH TP (để B/c);  

- Đài truyền thanh phường (để T/b); 

- Lưu: LĐTBXH.  

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Chung 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG XƯƠNG GIANG 

 

                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              

DANH SÁCH 

Thông báo niêm yết các đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp BTXH hàng tháng 

(Kèm theo Thông báo số:       /UBND-LĐTB ngày 03/01/2024) 

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
CCCD Tổ dân phố Đối tượng Hệ số 

Mức trợ 

cấp (đồng) 

Thời gian 

hưởng 

1 Nguyễn Thị Xìn 01/01/1944 024144000524 Nam Giang 1 

Người đủ 80 tuổi trở 

lên không có lương 

hưu, trợ cấp bảo hiểm 

xã hội 

 

1 360.000 01/01/2024 

2 Nguyễn Văn Thành 01/01/1944 024044000312 Chùa Thành 1 360.000 01/01/2024 

3 Đỗ Thị Tỵ 01/01/1944 024144000326 Chùa Thành 1 360.000 01/01/2024 

4 Đỗ Thị Quân 01/01/1944 024144002403 Sơn Tý 1 360.000 01/01/2024 

5 Nguyễn Thị Nhung 07/01/1944 024144003045 Nam Giang 1 1 360.000 01/01/2024 

6 Hà Thị Thư 01/01/1944 024144004159 Thành Dinh 1 360.000 01/01/2024 

7 Nguyễn Văn Viên 01/01/1944 024044004499 Thành Dinh 1 360.000 01/01/2024 

8 Đoàn Thị Oanh 10/01/1944 027144003515 Thành Non 1 360.000 01/01/2024 

9 Phương Thị Sôi 01/01/1944 024144004201 Sơn Tý 1 360.000 01/01/2024 

10 Nguyễn Thị Hy 01/01/1944 024144000307 Thành Non 1 360.000 01/01/2024 

11 Hà Văn Tọa 01/01/1944 024044002651 Thành Non 1 360.000 01/01/2024 

12 Nguyễn Văn Luận 01/01/1937 024037000191 Thành Ngang 1 360.000 01/01/2024 

13 Đàm Thị Loan 26/4/1999 024199002867 Chùa Thành 

Người đơn thân thuộc 

hộ cận nghèo đang nuôi 

01 con dưới 16 tuổi 

1 360.000 01/01/2024 



14 Hoàng Thị Huệ 20/6/1993 024193017051 Thành Ngang 

Người đơn thân thuộc 

hộ cận nghèo đang nuôi 

03 con dưới 16 tuổi 

1 
360.000/ 

người con 
01/01/2024 

15 Nguyễn Thị Hồng 12/10/1986 024186006675 Thành Non 

Người đơn thân thuộc 

hộ nghèo đang nuôi 01 

con trên 16 tuổi đang 

học cao đẳng. 02 con 

dưới 16 tuổi. 

1 
360.000/ 

người con 
01/01/2024 

16 Nguyễn Thị Quý 01/01/1964 024164014192 Đông Giang 

Điều chỉnh tăng lên 

người khuyết tật nặng 

là người cao tuổi 

2,0 720.000 01/01/2024 
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